
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2083/TB-TTKSBT 
              Quảng Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v Thẩm định giá: Quần áo bảo hộ lao động cho cán bộ viên chức và người lao 
động và Tủ bảo quản hóa chất, sinh phẩm, mẫu bệnh phẩm chống dịch 

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng 
dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức mua sắm theo đúng quy định của nhà 
nước, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị các công ty có đủ 
năng lực thực hiện việc thẩm định giá: Quần áo bảo hộ lao động cho cán bộ viên chức 
và người lao động (theo phụ lục 1), Tủ bảo quản hóa chất, sinh phẩm, mẫu bệnh phẩm 
chống dịch (theo phụ lục 2). 

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng 
lực và các tài liệu kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh địa 
chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty 
có ký và đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 
Ninh, Địa chỉ Số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh trước 15 giờ 30 phút ngày 03/11/2021. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo! 

 

 

Nơi nhận:   

- Công ty thẩm định giá; 
- Lưu: VT, TCKT, KD. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ninh Văn Chủ 

 

 



Phụ lục 01 

(Kèm theo Thông báo  số 2083/TB-TTKSBT ngày 29/10/2021 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Hãng 

sản xuất 

Nước 

sản xuất 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 

Trang 

phục bác 

sỹ, dược 

sỹ ( Quần, 

áo, mũ, 

khẩu 

trang) 

1. Áo  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - mùa đông xuân vải kaki 

chun TCM  

Thành phần nguyên liệu của vải kate ford: polyeste; (65.6 ± 

1.0)%, Bông: (34.4±1.0)%. 

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex: (2.6± 1.0)%. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: theo chất liệu của áo 

May theo số đo yêu cầu 

Kiểu dáng: Theo quy định. 

3. Mũ + khẩu trang 

Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

 

Việt 

Nam 
Bộ 127 

2 

Trang 

phục điều 

dưỡng ( 

Quần, áo, 

mũ, khẩu 

trang) 

1. Áo  

- Màu sắc : Màu trắng 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - mùa đông xuân vải kaki 

chun TCM 

Thành phần nguyên liệu của vải kate ford: polyeste; (65.6 ± 

1.0)%, Bông: (34.4±1.0)%. Kiểu dệt:  

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex: ( 2.6± 1.0)%. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

 

Việt 

Nam 
Bộ 58 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Hãng 

sản xuất 

Nước 

sản xuất 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Theo chất liệu vải áo 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định. 

3. Mũ + khẩu trang 

- Màu sắc : Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

3 

Trang 

phục kỹ 

thuật viên, 

cử nhân, 

kỹ sư và 

các chức 

danh khác 

làm việc 

chuyên 

môn tại 

các khoa, 

phòng ( 

Quần, áo, 

mũ, khẩu 

trang) 

1. Áo  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - mùa đông xuân vải kaki 

chun TCM Thành phần nguyên liệu của vải kate ford: polyeste; 

(65.6 ± 1.0)%, Bông: (34.4±1.0)%.  

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex: ( 2.6± 1.0)%.. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: theo chất liệu của áo 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định 

3. Mũ + khẩu trang 

- Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

 

Việt 

Nam 
Bộ 58 

4 

Trang 

phục hộ lý 

( Quần, áo, 

mũ, khẩu 

trang) 

1.Áo  

- Màu sắc: Màu xanh 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - mùa đông xuân vải kaki 

chun TCM 

Thành phần nguyên liệu của vải kate ford: polyeste; (65.6 ± 

1.0)%. 

 

 Bộ 4 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Hãng 

sản xuất 

Nước 

sản xuất 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex: ( 2.6± 1.0)%. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Chất liệu: theo chất liệu của áo 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định. 

 3. Mũ + khẩu trang 

Màu sắc : Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

5 

 Trang 

phục của 

nhân viên 

nam, nữ  

đi quan 

trắc môi 

trường 

(Quần, áo) 

- Màu sắc: Áo màu xanh , quần màu tím than. 

- Chất liệu: Áo vải Áo vải sợ tre - Bambo Ý, quần vải Cashmere 

Wool and silk England chun. 

Thành phần vải Sợi tre chun -Bamboo: polyeste:( 45.3 ± 2.0)%, 

Visco: (52.4 ± 2.0)%, spandex: (2.3 ± 1.0)%.  

Thành phần vải Cashmere Wool and silk England : Polyeste: 

(69.4 ± 2.0). Visco: (27.6± 2.0)%. spandex: ( 3.0 ± 1.0)%  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

 

Việt 

Nam 
Bộ 49 

6 

Trang 

phục của 

nhân viên 

hành 

chính, thu 

ngân và 

nhân viên 

văn phòng 

… 

- Màu sắc: Áo màu trắng hoặc sáng màu , quần màu đen. 

- Chất liệu: Áo vải Áo vải sợ tre - Bambo Ý, quần vải Cashmere 

Wool and silk England chun. 

Thành phần vải Sợi tre chun -Bamboo: polyeste:( 45.3 ± 2.0)%, 

Visco: (52.4 ± 2.0)%, spandex: (2.3 ± 1.0)%.  

Thành phần vải Cashmere Wool and silk England : Polyeste: 

(69.4 ± 2.0). Visco: (27.6± 2.0)%. spandex: ( 3.0 ± 1.0)%  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: 

+ Theo quy định, có in logo cơ quan. 

 

 Bộ 102 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Hãng 

sản xuất 

Nước 

sản xuất 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

7 

Trang 

phục nhân 

viên bảo 

vệ 

- Màu sắc: Áo màu xanh, quần màu tím than. 

- Chất liệu: Áo vải kaki păngrim HQ, quần vải kaki chun TCM 

Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ: polyeste; 

(64,7 ± 1.0)%, Bông: (35,3±1.0.  

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex:( 2.6± 1.0)%.  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Theo quy định, có in logo cơ quan. 

 

Việt 

Nam 
Bộ 16 

8 

Trang 

phục bảo 

hộ cho 

nhân viên 

đi phun 

diệt 

- Màu sắc: Áo và quần màu ghi sáng 

- Chất liệu: Vải kaki păngrim HQ 

Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ: polyeste; 

(64,7 ± 1.0)%, Bông: (35,3±1.0)%. Kiểu dệt: vân chéo 2/1.  

Thành phần vải kaki chun TCM: Polyeste: ( 77.6 ± 3.0)%. Bông: 

(6.7±3.0)%.Visco: (13.1 ± 2.0)%. Spandex: ( 2.6± 1.0)%.  

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: 

Theo quy định, có in logo cơ quan. 

 

Việt 

Nam 
Bộ 6 

 

  



Phụ lục 2 

(Kèm theo Thông báo  số 2083/TB-TTKSBT ngày 29/10/2021 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 
ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Tủ lạnh bảo quản 

hóa chất sinh 

phẩm dung tích 

340L MPR-

S313-PE 

Dung tích: 340 lít 

Kích thước bên trong: 720 x 350 x 1435 mm (W x D x H) 

Kích thước bên ngoài: 800 x 465 x 1800 mm (W x D x H) 

Khoảng nhiệt độ điều chỉnh: 2 – 140 C 

Hệ thống đối lưu không khí bằng quạt. 

Hệ thống điều khiển điện tử, hiển thị nhiệt độ bằng đèn LED. 

Bên trong được làm bằng thép không ri. 

Sử dụng công nghệ đèn LED chiếu sáng 

Chức năng cảnh báo quá nhiệt. 

Trọng lượng: 100 Kg 

Nguồn điện: 220V 

PHCbi (PHC 

Corporatiom) 
Nhật bản Cái 01 

2 

Tủ âm giữ mẫu 

và hóa chất (-

20độ) 

Thể tích tủ: 270 Lít 

Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C  

Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 

0.1°C 

Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 46 x 47 

Mẫu tủ lạnh âm sâu với cửa kín 

Kích thước bên ngoài WxDxH (cm): 60 x 65 x 164 

Evermed Ý Cái 01 
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